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BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC
CỔ TRUYỀN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 275/QĐ-YDCT
Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN, DƯỢC LIỆU CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 8)
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Công văn số 1077/BYT-YDCT ngày 03/3/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Dược cổ truyền,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 8).
Điều 2.  Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu công bố tại Điều 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo địa chỉ:  https://moh.gov.vn/home , Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo địa chỉ:  https://ydct.moh.gov.vn  và được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.
Điều 3.  Trường hợp thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.
Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5.  Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Vụ Bảo hiểm y tế, Cục QLD, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website của Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
- Lưu: VT, QLD.
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Thịnh
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC CỔ TRUYỀN, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN, DƯỢC LIỆU TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 8)
(Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-YDCT ngày 19 tháng 09 năm 2024)
Ghi chú:
- Các thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 80/2023/QH15 đang được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.
- Các thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu được đánh dấu (*) đã có thay đổi tên so với Giấy đăng ký lưu hành đã được phê duyệt.
STT
Số đăng ký
Tên thuốc
Cơ sở đăng ký
Cơ sở sản xuất
1
VD-33477-19
Hoạt huyết- bổ huyết M/D
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
2
VD-33478-19
Ích mẫu-Medi
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun
3
VD-33132-19
Gansivi
Công ty TNHH thương mại Tân Á Châu
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
4
VD-33131-19
Diacap
Công ty TNHH thương mại Tân Á Châu
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
5
VD-33038-19
Eye tonic-VT
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
6
VD-33787-19
Bách khớp thảo
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
7
VD-33789-19
Kahagan New
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
8
VD-33788-19
Bạch y phong tê thấp Khải Hà
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
9
VD-33790-19
Thanh Phế Thủy
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
Công ty cổ phần thương mại dược vật tư y tế Khải Hà
10
VD-33162-19
Chophytin
Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú
Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú - Chi nhánh nhà máy Usarichpharm
11
VD-32817-19
Hoàn lục vị
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nam
12
VD-33845-19
6âm nhung Eổ thận - BVP
Công ty cổ phần dược phẩm Reliv
Công ty cổ phần dược phẩm Reliv
13
VD-32881-19
Dưỡng tâm an thần Vinaplant
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
14
VD-33537-19
Bát vị Vinaplant
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
15
VD-33711-19
Siro quy tỳ Hà Minh
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nhà máy HDPHARMA EU - Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
16
VD-33705-19
Bát trân Hà Minh
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nhà máy HDPHARMA EU - Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
17
VD-33194-19
Tiêu ban giải độc Đông Dược Việt
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
18
VD-33193-19
Hoạt huyết dưỡng não Đông Dược Việt
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
19
VD-33650-19
Circuling
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
20
VD-33649-19
Bổ trung ích khí ĐDV
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
21
VD-33191-19
Bảo nhi Đông Dược Việt
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Công ty cổ phần dược phẩm Việt (Đông Dược Việt)
22
VD-33554-19
Thập toàn đại bổ Vinaplant
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
23
VD-33664-19
Tiêu trĩ 3V
Công ty cổ phần dược Phúc Vinh
Công ty cổ phần dược Phúc Vinh
24
VD-33981-19
V.phonte
Công ty TNHH Vạn Xuân
Công ty TNHH Vạn Xuân
25
VD-33706-19
Bổ trung ích khí Hà Minh
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Nhà máy HDPHARMA EU - Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
26
VD-33850-19
Cảm sốt AT
Công ty TNHH dược phẩm Anh Thy
Công ty cổ phần dược quốc tế Tùng Lộc
27
VD-33713-19
Thuốc ho Tartaricus
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh
Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh
28
VD-33865-19
Giải cảm Nhất Nhất
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
29
VD-33866-19
Xuân nữ Nhất Nhất (*)
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
30
VD-33864-19
Phong tê thấp Nhất Nhất (*)
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
Công ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất
31
VD-33782-19
Tiêu trĩ Q
Công ty cổ phần thương mại dược phẩm 3hương Nam
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
32
VD-30969-18
Đại tràng Tibefer
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
33
VD-32966-19
Silymax complex
Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex
34
VD-31165-18
Ba kích chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
35
VD-31167-18
Bạch linh phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
36
VD-32878-19
Bạch tật lê
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
37
VD-31857-19
Bạch truật chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
38
VD-31859-19
Bán hạ chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
39
VD-31860-19
Bồ công anh
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
40
VD-31861-19
Cát căn phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
41
VD-31169-18
Câu đằng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
42
VD-31863-19
Chỉ thực phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
43
VD-31864-19
Chi tử vi sao
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
44
VD-31866-19
Cốt khí củ sao vàng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
45
VD-31170-18
Cốt toái bổ chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
46
VD-31867-19
Cúc hoa
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
47
VD-31868-19
Đại táo
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
48
VD-31171-18
Đảng sâm chích gừng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
49
VD-31871-19
Địa du phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
50
VD-31173-18
Diệp hạ châu đắng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
51
VD-31874-19
Đinh lăng phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
52
VD-31175-18
Đỗ trọng phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
53
VD-31875-19
Độc hoạt phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
54
VD-31176-18
Đương quy chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
55
VD-31877-19
Hạ khô thảo
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
56
VD-31177-18
Hà thủ ô đỏ chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
57
VD-31178-18
Hậu phác chế sinh khương
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
58
VD-31880-19
Hoàng bá chích muối ăn
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
59
VD-31881-19
Hoàng cầm chích rượu
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
60
VD-31179-18
Hoàng liên phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
61
VD-31180-18
Huyền sâm phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
62
VD-31181-18
Huyết giác phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
63
VD-31182-18
Ké đầu ngựa chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
64
VD-31885-19
Khiếm thực sao vàng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
65
VD-31183-18
Khương hoạt phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
66
VD-31886-19
Kim anh
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
67
VD-31184-18
Kim ngân cuộng
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
68
VD-31185-18
Kim ngân hoa
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
69
VD-31888-19
Liên kiều
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
70
VD-31186-18
Liên nhục
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
71
VD-31889-19
Liên tâm
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
72
VD-31890-19
Long nhãn
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
73
VD-31894-19
Nga truật chích dấm
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
74
VD-31188-18
Ngô thù du
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
75
VD-31895-19
Ngũ vị tử chế giấm
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
76
VD-31865-19
Cỏ xước chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
77
VD-31190-18
6inh địa
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
78
VD-31191-18
Tam thất
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
79
VD-31192-18
Tần giao phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
80
VD-31193-18
Thảo quyết minh chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
81
VD-31194-18
Thiên niên kiện phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
82
VD-31201-18
Tục đoạn phiến
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
83
VD-31202-18
Uy linh tiên
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
84
VD-31203-18
Viễn chí chích Cam thảo
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
85
VD-31205-18
Xích thược
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
86
VD-31911-19
Xuyên bối mẫu
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
87
VD-31206-18
Ý dĩ chế
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
88
VD-31854-19
Vị thuốc cổ truyền Bá tử nhân sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
89
VD-31855-19
Vị thuốc cổ truyền Bách hợp (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
90
VD-32877-19
Vị thuốc cổ truyền Bạch mao căn (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
91
VD-31856-19
Vị thuốc cổ truyền Bạch thược chích rượu (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
92
VD-32879-19
Vị thuốc cổ truyền Binh lang (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
93
VD-32880-19
Vị thuốc cổ truyền Can khương sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
94
VD-31862-19
Vị thuốc cổ truyền Cát cánh (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
95
VD-31168-18
Vị thuốc cổ truyền Cam thảo chích mật (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
96
VD-31869-19
Vị thuốc cổ truyền Đào nhân sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
97
VD-31870-19
Vị thuốc cổ truyền Dây đau xương (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
98
VD-31172-18
Vị thuốc cổ truyền Địa long chế (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
99
VD-31873-19
Vị thuốc cổ truyền Đinh hương (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
100
VD-31878-19
Vị thuốc cổ truyền Hạnh nhân sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
101
VD-31879-19
Vị thuốc cổ truyền Hoắc hương (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
102
VD-31882-19
Vị thuốc cổ truyền Huyền hồ sách (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
103
VD-31883-19
Vị thuốc cổ truyền Kê nội kim sao (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
104
VD-31884-19
Vị thuốc cổ truyền Kha tử (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
105
VD-32882-19
Vị thuốc cổ truyền Kim tiền thảo (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
106
VD-31887-19
Vị thuốc cổ truyền Kinh giới sao cháy tồn tính (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
107
VD-31187-18
Vị thuốc cổ truyền Mạch môn (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
108
VD-31892-19
Vị thuốc cổ truyền Mạn kinh tử sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
109
VD-32884-19
Vị thuốc cổ truyền Mẫu đơn bì chích rượu (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
110
VD-31893-19
Vị thuốc cổ truyền Miết giáp chế giấm (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
111
VD-31896-19
Vị thuốc cổ truyền Ngưu tất chích rượu (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
112
VD-31897-19
Vị thuốc cổ truyền Nhân trần (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
113
VD-31898-19
Vị thuốc cổ truyền Nhục đậu khấu (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
114
VD-31899-19
Vị thuốc cổ truyền Ô dược (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
115
VD-31900-19
Vị thuốc cổ truyền Sa nhân (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
116
VD-31901-19
Vị thuốc cổ truyền Sa sâm (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
117
VD-31902-19
Vị thuốc cổ truyền Sơn thù tẩm rượu (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
118
VD-31903-19
Vị thuốc cổ truyền Tang bạch bì (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
119
VD-31904-19
Vị thuốc cổ truyền Tang chi sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
120
VD-31905-19
Vị thuốc cổ truyền Tế tân (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
121
VD-31906-19
Vị thuốc cổ truyền Thăng ma (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
122
VD-31907-19
Vị thuốc cổ truyền Thổ phục linh (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
123
VD-31195-18
Vị thuốc cổ truyền Thục địa (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
124
VD-31908-19
Vị thuốc cổ truyền Thương truật sao qua (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
125
VD-32888-19
Vị thuốc cổ truyền Trắc bách diệp sao cháy (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
126
VD-31910-19
Vị thuốc cổ truyền Trần bì sao vàng (*)
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát
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